
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

CHI NHÁNH PHÍA NAM 

 

Số:         /CNPN-VTĐĐ 

V/v Yêu cầu báo giá  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Mỹ, ngày      tháng     năm 2026 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu: 

1. Cụ thể phạm vi công việc như sau: 

Stt Tên dịch vụ Mô tả dịch vụ Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

1 

Kiểm tra thí 

nghiệm  

Máy biến áp 

12MVA 

(22/6,3KV) 

- Kiểm tra tổng quan 

- Kiểm tra tín hiệu bảo vệ nội bộ (Rơ le áp suất, 

nhiệt độ) 

- Thí nghiệm các thông số điện (điện trở cách 

điện cuộn dây, tỉ số biến áp, điện trở một chiều 

cuộn dây cao/hạ áp. 

- Kiểm tra, thí nghiệm dầu 

- Thay Silicagel 

- Vệ sinh công nghiệp 

- Lấy mẫu dầu và thí nghiệm dầu (2 mẫu dầu 

cho Bồn chính và Bộ chuyển nấc) 

- Báo cáo kết quả thí nghiệm các loại và đánh 

giá tình trạng thiết bị. 

- Báo cáo công việc. 

*Các yêu cầu chi thí nghiệm dầu: 

- Điện áp xuyên thủng (kV/mm) 

- Tg góc tổn hao điện môi ở 90ᴼC (%) 

- Hàm lượng ẩm (ppm) 

- Chỉ số acid (mg KHO/g) 

- Nhiệt độ chớp cháy (ᴼC) 

- Độ nhớt ở 40ᴼC (cSt) 

- Acid bazo hòa tan (mgKHO/g) 

- Cặn lắng (%V) 

- Tổng hàm lượng khí cháy hòa tan (ppm). 

Máy 01 

Tối 

đa 3 

ngày 

2 

Kiểm tra thí 

nghiệm Máy cắt 

trung thế 22KV 

- Cô lập các tủ điện khỏi hệ thống, sẵn sàng cho 

các công việc thử nghiệm cao thế. 

- Vệ sinh công nghiệp 

- Đo điện trở cách điện (pha-đất, cực trên cực 

dưới, cáp). 

- Đo điện trở tiếp xúc tiếp điểm chính 

- Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp 

- Đo kiểm tra biến dòng (Cách điện cuộn dây, 

điện trở một chiều cuộn dây, tỉ số dòng điện, đo 

đặc tính từ hóa) 

- Đo, kiểm tra chức năng Rơle bảo vệ (Kiểm tra 

chức năng đo lường U / I, kiểm tra chức năng 

bảo vệ 50/51, 27/59, kiểm tra tác động máy 

Tủ 01 

Tối 

đa 3 

ngày 

Số và ký hiệu: 983/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 27/08/2026
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



2 

 

Stt Tên dịch vụ Mô tả dịch vụ Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

cắt.) 

- Báo cáo kết quả thí nghiệm các loại và đánh 

giá tình trạng thiết bị. 

- Báo cáo công việc. 

3 

Kiểm tra thí 

nghiệm Máy cắt 

trung thế 6KV 

- Cô lập các tủ điện khỏi hệ thống, sẵn sàng cho 

các công việc thử nghiệm cao thế. 

- Vệ sinh công nghiệp 

- Đo điện trở cách điện (pha-đất, cực trên cực 

dưới, cáp). 

- Đo điện trở tiếp xúc tiếp điểm chính 

- Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp 

- Đo kiểm tra biến dòng (Cách điện cuộn dây, 

điện trở một chiều cuộn dây, tỉ số dòng điện, đo 

đặc tính từ hóa) 

- Đo, kiểm tra chức năng Role bảo vệ (Kiểm tra 

chức năng đo lường U / I, kiểm tra chức năng 

bảo vệ 50/51, 27/59, kiểm tra tác động máy 

cắt.) 

- Báo cáo kết quả thí nghiệm các loại và đánh 

giá tình trạng thiết bị. 

- Báo cáo công việc. 

Tủ 08 

Tối 

đa 3 

ngày 

4 

Kiểm tra thí 

nghiệm Máy cắt 

hạ thế 400V 

(MCC)  

- Cô lập các tủ điện khỏi hệ thống, sẵn sàng cho 

các công việc thử nghiệm cao thế. 

- Vệ sinh công nghiệp 

- Đo điện trở cách điện pha - đất, cực trên/dưới 

- Đo điện trở tiếp xúc tiếp điểm chính 

- Kiểm tra tác động của Rơle và Máy cắt (Sử 

dụng Siemens test kit chuyên dụng cho ACB 

của Siemens). 

- Báo cáo kết quả thí nghiệm các loại và đánh 

giá tình trạng thiết bị. 

- Báo cáo công việc 

Máy 04 

Tối 

đa 3 

ngày 

5 

Máy biến áp 

6,3/0,4KV: 

- 01 Máy 

2000KVA 

- 01 Máy 

1600KVA 

- 01 Máy 

1250KVA (Trạm 

điện chính) 

- 01 Máy 

1250KVA (Trạm 

điện cảng) 

- Lấy mẫu dầu, thí nghiệm dầu 

- Cô lập MBA 

- Rút dầu khỏi MBA 

- Mở toàn bộ nắp MBA 

- Nâng toàn bộ ruột MBA 

- Thay thế các zoăng (zoăng bộ chuyển nấc, 

rơle bảo vệ nội bộ, zoăng chân sứ cao/hạ áp, 

zoăng nắp máy) 

- Lọc dầu và bơm trở lại máy 

- Kiểm tra, thí nghiệm dầu MBA sau khi lọc. 

- Kiểm tra tín hiệu bảo vệ nội bộ (Rơle dầu, 

Rơle áp suất, nhiệt độ) 

- Thí nghiệm các thông số điện (Điện trở cách 

điện cuộn dây phía cao/hạ áp; tỉ số biến áp; 

điện trở một chiều cuộn dây cao/hạ áp; thử tổn 

hao không tải MBA). 

- Thay thế Silicagel 

- Vệ sinh công nghiệp MBA 

Máy 04 

Tối 

đa 3 

ngày 

Số và ký hiệu: 983/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 27/08/2026

18
38

27
_P

ha
n H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  1

83
82

7_
Ph

an
 H

on
g K

y_
11

:56
 27

/08
/20

26
    

    
  

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    
Ph

o G
iam

 do
c c

hi 
nh

an
h N

gu
ye

n N
hu

 D
uc

 da
 ky

, 2
7/0

8/2
02

6 1
1:4

6:3
5  

    
    

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    
Ph

o G
iam

 do
c c

hi 
nh

an
h N

gu
ye

n N
hu

 D
uc

 da
 ky

, 2
7/0

8/2
02

6 1
1:4

6:3
5  

    
    

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    
Ph

o G
iam

 do
c c

hi 
nh

an
h N

gu
ye

n N
hu

 D
uc

 da
 ky

, 2
7/0

8/2
02

6 1
1:4

6:3
5  

    
    

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    
Ph

o G
iam

 do
c c

hi 
nh

an
h N

gu
ye

n N
hu

 D
uc

 da
 ky

, 2
7/0

8/2
02

6 1
1:4

6:3
5  

    
    

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    
Ph

o G
iam

 do
c c

hi 
nh

an
h N

gu
ye

n N
hu

 D
uc

 da
 ky

, 2
7/0

8/2
02

6 1
1:4

6:3
5  

    
    

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    
Ph

o G
iam

 do
c c

hi 
nh

an
h N

gu
ye

n N
hu

 D
uc

 da
 ky

, 2
7/0

8/2
02

6 1
1:4

6:3
5  

    
    

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    
Ph

o G
iam

 do
c c

hi 
nh

an
h N

gu
ye

n N
hu

 D
uc

 da
 ky

, 2
7/0

8/2
02

6 1
1:4

6:3
5  

    
    

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    
Ph

o G
iam

 do
c c

hi 
nh

an
h N

gu
ye

n N
hu

 D
uc

 da
 ky

, 2
7/0

8/2
02

6 1
1:4

6:3
5  

    
    

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    
Ph

o G
iam

 do
c c

hi 
nh

an
h N

gu
ye

n N
hu

 D
uc

 da
 ky

, 2
7/0

8/2
02

6 1
1:4

6:3
5  

    
    

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    
Ph

o G
iam

 do
c c

hi 
nh

an
h N

gu
ye

n N
hu

 D
uc

 da
 ky

, 2
7/0

8/2
02

6 1
1:4

6:3
5  

    
    

Ph
o G

iam
 do

c c
hi 

nh
an

h N
gu

ye
n N

hu
 D

uc
 da

 ky
, 2

7/0
8/2

02
6 1

1:4
6:3

5  
    

    

Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm



3 

 

Stt Tên dịch vụ Mô tả dịch vụ Đvt 
Số 

lượng 

Tiến 

độ 

- Báo cáo kết quả thí nghiệm- Báo cáo công 

việc. 

Chi tiết các thông số thí nghiệm dầu MBT: 

- Điện áp xuyên thủng (kV/mm)- Tg góc tổn 

hao điện môi ở 90oC (%)- Hàm lượng ẩm 

(ppm)- Chỉ số acid (mg KHO/g)- Nhiệt độ chớp 

cháy (oC)- Độ nhớt ở 40oC (cSt)- Acid bazo 

hòa tan (mgKHO/g)- Cặn lắng (%V) 

2. Điều kiện thanh toán:  

- Thanh toán 100% giá trị quyết toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng trong vòng 60 ngày 

kể từ kể từ ngày hoàn thành nghiệm thu và Bên mua nhận đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ. 

- Yêu cầu về bảo hành: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày nghiệm thu. 

- Hình thức Bảo hành :. 

II. Nội dung đề nghị Nhà thầu Báo giá. 

Chi nhánh Phía Nam - Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý Công ty báo giá 

theo các nội dung như sau: 

1 Biểu mẫu đề nghị báo giá: 

Stt 
Tên 

dịch vụ 

Mô tả dịch 

vụ 
Đvt 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Tiến độ 

thực hiện 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) (9) 

1  
 

  
  

 
 

 … 
 

  
  

 
 

 Tổng cộng   
  

 
 

 Thuế GTGT   
  

 
 

 
Tổng cộng giá trị 

sau thuế 
  

  
 

 

2 Điều kiện thanh toán:……………………. 

3 Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4 Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

5 Các thông tin khác (nếu có). 

III. Yêu cầu gửi báo giá: 

Nhà thầu quan tâm gửi báo giá theo thông tin sau: 

- Hình thức : Bản gốc hoặc bản scan. 

- Thời gian : Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo. 

- Đầu mối: Phòng Vật tư - Điều độ, Chi nhánh Phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả. 

Số và ký hiệu: 983/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 27/08/2026
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- Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- ĐT: 02543 899 630   Fax: 02543 899 629. 

- Người nhận báo giá: Phan Hồng Kỳ, email: kyph1@viettel.com.vn. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - Phòng CNTT (để đăng tải); 

 - Lưu: VT, VTĐĐ. Kỳ 01. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

Số và ký hiệu: 983/CNPN-VTĐĐ 
Ngày ban hành: 27/08/2026
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